Bộ đề 1
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân khi thành lập, ai làm đội trưởng?
Đồng chí Lê Trọng Tấn
Đồng chí Hoàng Sâm
[bookmark: _GoBack]Đồng chí Dương Mạc Thạch
Đồng chí Võ Nguyên Giáp
Câu 2: Trung ương Cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào? Ai làm Bí thư đầu tiên?
Cuối tháng 1 năm 1961, đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư đầu tiên.
Cuối tháng 1 năm 1954, đồng chí Võ Chí Công làm Bí thư đầu tiên.
Cuối tháng 1 năm 1960, đồng chí Trần Văn Quang làm Bí thư đầu tiên.
Cuối tháng 1 năm 1955, đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư đầu tiên.
Câu 3: “Đội quân nhà Phật” là tên gọi do nhân dân nước nào dành tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam?
Nhân dân Cuba
Nhân dân Campuchia
Nhân dân Việt Nam
Nhân dân Lào
Câu 4: Trận đầu đánh thắng của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân?
Phai Khắt và Nà Ngần
Nà Ngần và Đồng Mu
Phai Khắt và Đồng Mu
Đồng Mu và Chợ Rã
Câu 5: Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm: “Thực hiện phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó lợi ích quốc gia - dân tộc là bất biến; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, linh hoạt về sách lược. Không tham gia ......., không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”
Liên minh quân sự
Câu 6: Trong lễ mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 được tổ chức tại cánh Đồng Mường Thanh, Đại đoàn nào được nhận cờ “Quyết chiến, quyết thắng"?
Đại đoàn 304
Đại đoàn 320
Đại đoàn 308
Đại đoàn 312
Câu 7: Cụm từ viết tắt “ADMM+” thể hiện nội dung nào dưới đây?
Một cuộc họp về chính trị khu vực
Một hội nghị an ninh Đông Nam Á
Một liên minh quốc phòng giữa các quốc gia châu Á
Là cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương cao nhất của ASEAN với các đối tác ngoài khu vực
Câu 8: Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập ở đâu?
Tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Tại châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
Tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Tại huyện Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Câu 9: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập ở đâu?
Tân Trào, Tuyên Quang
Định Hoá, Thái Nguyên
Chợ Đồn, Bắc Kạn
Đại Từ, Thái Nguyên
Câu 10: Nội dung lời thề thứ 9 trong 10 lời thề danh dự của quân nhân: “Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng 3 điều nên: Kính trọng dân; giúp đỡ dân; ....... dân và 3 điều răn: Không lấy của dân; không dọa nạt dân; không quấy nhiễu dân, để gây lòng tin cậy yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí”
Bảo vệ dân
Bộ đề 2
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân khi thành lập, ai làm đội trưởng?
Lê Trọng Tấn
Dương Mạc Thạch
Võ Nguyên Giáp
Hoàng Sâm
Câu 2: Trong lễ mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 được tổ chức tại cánh Đồng Mường Thanh, Đại đoàn nào được nhận cờ “Quyết chiến, quyết thắng?
Đại đoàn 308
Đại đoàn 304
Đại đoàn 320
Đại đoàn 312
Câu 3: Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu mục tiêu: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền văn hoá và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia, ....... an ninh kinh tế, an ninh mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.
An ninh con người
Câu 4: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW“Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong Quân đội” vào thời gian nào?
Ngày 22 tháng 12 năm 2010
Ngày 15 tháng 12 năm 1986
Ngày 15 tháng 12 năm 1982
Ngày 20 tháng 7 năm 2005
Câu 5: Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam được khái quát như thế nào?
A. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.
B. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, kiên quyết chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.
C. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Đánh thắng mọi kẻ thù.
D. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Câu 6: Trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, Liên quân Việt - Lào giải phóng thị xã Thà Khẹt vào thời gian nào?
Ngày 24 tháng 12 năm 1953
Ngày 26 tháng 12 năm 1953
Ngày 23 tháng 12 năm 1953
Ngày 25 tháng 12 năm 1953
Câu 7: Theo quy định của Luật Quốc phòng, động viên quốc phòng là tổng thể các hoạt động và biện pháp huy động mọi .... của đất nước hoặc một số địa phương phục vụ cho quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn lực
Câu 8: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập ở đâu?
Đại Từ, Thái Nguyên
Tân Trào, Tuyên Quang
Chợ Đồn, Bắc Kạn
Định Hoá, Thái Nguyên
Câu 9: “ADMM+” là cơ chế hợp tác nào dưới đây?
Một hội nghị an ninh Đông Nam Á
Một liên minh quốc phòng giữa các quốc gia châu Á
Là cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương cao nhất của ASEAN với các đối tác ngoài khu vực
Một cuộc họp về chính trị khu vực
Câu 10: Chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Đội quân chiến đấu
Đội quân lao động, sản xuất
Đội quân công tác
Cả ba phương án trên
Bộ đề 3
Câu 1: Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm: “Những ai tôn trọng lợi ích quốc gia - dân tộc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Việt Nam đều là ”
Đối tác
Câu 2: Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào?
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1961
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1964
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1963
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1965
Câu 3: Trung ương Cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào? Ai làm Bí thư?
Cuối tháng 1 năm 1960, đồng chí Trần Văn Quang làm Bí thư.
Cuối tháng 1 năm 1954, đồng chí Võ Chí Công làm Bí thư.
Cuối tháng 1 năm 1961, đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư.
Cuối tháng 1 năm 1955, đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư.
Câu 4: Những nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Xây dựng tiềm lực, xây dựng lực lượng và xây dựng thế trận
Kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học công nghệ và đối ngoại
Xây dựng tiềm lực kinh tế, an ninh, quân sự, chính trị, văn hóa
Xây dựng Kinh tế, chính trị, quân sự, đối ngoại, văn hóa, xã hội
Câu 5: Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm lực lượng nào?
Lực lượng dự bị động viên
Lực lượng thường trực
Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương
Lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên
Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: “Bổ sung nội dung quốc phòng, an ninh trong quy hoạch các vùng, miền có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc phòng, an ninh. Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với kinh tế - xã hội. Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng thủ quân khu thành .... vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”
Khu vực phòng thủ
Câu 7: Trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, Liên quân Việt - Lào giải phóng thị xã Thà Khẹt vào thời gian nào?
Ngày 26 tháng 12 năm 1953
Ngày 25 tháng 12 năm 1953
Ngày 24 tháng 12 năm 1953
Ngày 23 tháng 12 năm 1953
Câu 8: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập vào thời gian nào? ở đâu?
Tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Tại huyện Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Tại châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Câu 9: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: “Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa vào dân, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng thế trận ...., thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong với bên ngoài biên giới quốc gia và trên không gian mạng; đặc biệt coi trọng an ninh mạng.”
Quốc phòng toàn dân
Câu 10: Nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh dành lời khen tặng Quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào?
“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”
Bộ đề 4
Câu 1: Vị tướng nào của Quân đội nhân dân Việt Nam là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?
Văn Tiến Dũng
Câu 2: Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm: “Thực hiện phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó lợi ích quốc gia - dân tộc là bất biến; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, linh hoạt về sách lược. Không tham gia ..., không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”
Liên minh quân sự
Câu 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) nêu quan điểm phát triển: “Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và ... quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.”
Toàn vẹn lãnh thổ
Câu 4: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nêu phương hướng, nhiệm vụ: “Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững .... quốc gia trên không gian mạng trong mọi tình huống"
Chủ quyền số
Câu 5: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên là ai?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Lê Đức Anh
Đại tướng Lê Trọng Tấn
Đại tướng Hoàng Văn Thái
Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Vì độc lập; vì tự do; Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” trong Thư chúc mừng năm mới đồng bào và chiến sỹ cả nước nhân dịp đầu năm?
Năm 1969
Năm 1966
Năm 1967
Năm 1965
Câu 7: Trận đầu đánh thắng của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân?
Phai Khắt và Đồng Mu
Phai Khắt và Nà Ngần
Nà Ngần và Đồng Mu
Đồng Mu và Chợ Rã
Câu 8: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt vào thời gian nào?
Ngày 07 tháng 5 năm 1955
Ngày 05 tháng 5 năm 1954
Ngày 07 tháng 5 năm 1954
Ngày 06 tháng 5 năm 1954
Câu 9: Trong 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, “Chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II”), quân và dân miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mỹ?
87 chiếc, trong đó có 35 chiếc B52, 4 chiếc F-111
85 chiếc, trong đó có 36 chiếc B52, 7 chiếc F-111
83 chiếc, trong đó có 37 chiếc B52, 6 chiếc F-111
81 chiếc, trong đó có 34 chiếc B52, 5 chiếc F-111
Câu 10: Đoàn 759 vận tải thủy có nhiệm vụ chi viện vũ khí cho miền Nam bằng đường biển được thành lập ngày 23/10/1961, do ai làm Đoàn trưởng?
Đồng chí Nguyễn Thanh Tòng
Đồng chí Đoàn Hồng Phước
Đồng chí Phan Tấn Mùi
Đồng chí Võ Huy Phúc
Bộ đề 5
Câu 1: Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào?
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1961
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1964
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1963
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1965
Câu 2: “ADMM+” là cơ chế hợp tác nào dưới đây?
Là cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương cao nhất của ASEAN với các đối tác ngoài khu vực
Một hội nghị an ninh Đông Nam Á
Một cuộc họp về chính trị khu vực
Một liên minh quốc phòng giữa các quốc gia châu Á
Câu 3: Chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Cả ba phương án trên
Đội quân công tác
Đội quân chiến đấu
Đội quân lao động, sản xuất
Câu 4: Trong lễ mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 được tổ chức tại cánh Đồng Mường Thanh, Đại đoàn nào được nhận cờ “Quyết chiến, quyết thắng?
Đại đoàn 304
Đại đoàn 320
Đại đoàn 308
Đại đoàn 312
Câu 5: Trong 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, “Chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II”), quân và dân miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mỹ?
87 chiếc, trong đó có 35 chiếc B52, 4 chiếc F-111
85 chiếc, trong đó có 36 chiếc B52, 7 chiếc F-111
83 chiếc, trong đó có 37 chiếc B52, 6 chiếc F-111
81 chiếc, trong đó có 34 chiếc B52, 5 chiếc F-111
Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: “Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa vào dân, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong với bên ngoài biên giới quốc gia và trên không gian mạng; đặc biệt coi trọng an ninh mạng.”
Câu 7: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt vào thời gian nào?
Ngày 07 tháng 5 năm 1955
Ngày 05 tháng 5 năm 1954
Ngày 07 tháng 5 năm 1954
Ngày 06 tháng 5 năm 1954
Câu 8: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW“Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong Quân đội” vào thời gian nào?
Ngày 22 tháng 12 năm 2010
Ngày 15 tháng 12 năm 1982
Ngày 20 tháng 7 năm 2005
Ngày 15 tháng 12 năm 1986
Câu 9: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nêu phương hướng, nhiệm vụ: “Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng trong mọi tình huống.”
Câu 10: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên là ai?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Lê Đức Anh
Đại tướng Lê Trọng Tấn
Đại tướng Hoàng Văn Thái
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